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Bài giảng 1 

What is Cloud Computing?

· Điện toán đám mây bao gồm các thành phần sau:

· Software as a service (SaaS) Phần mềm dịch vụ là một dạng phần mềm chạy trên nền Web có thể truy cập từ xa: Các ứng dụng được gửi như dịch vụ qua môi trường Internet và phần cứng

· Máy tính tiện ích: Phần mềm hệ thống trong các trung tâm dữ liệu để cung cấp các dịch vụ

· Software as a Service (SaaS) theo khái niệm cũ trước đây: (Def) cung cấp các ứng dụng qua thông qua Internet

· Tiện ích máy tính: tính toán việc sử dụng bao nhiêu trả bấy nhiêu

· Ảo hoá nguồn tài nguyên vô hạn

· Không tính chi phí  bằng tiền mặt

· Chia nhỏ để thanh toán(ví dụ: tính theo giờ)

Good paper

· Bài báo hay nói về điện toán đám mây mà bạn nên đọc
· A view of Cloud Computing, Michael Armbrust, Armando Fox, Rean Griffith, at el. Communications of the ACM, 2010.

Why Now?

· Kinh nghiệm với các Datacenter rất lớn

· Quy mô của nền kinh tế chưa từng có

· Các yếu tố ảnh hưởng khác
· băng thông rộng Internet ngày càng phổ biến
· Việc ảo hoá (X86) diễn ra nhanh
· Mô hình thanh toán sử dụng bao nhiêu trả bấy nhiêu

· Sự chia sẻ phần mềm được chuẩn hoá
Four Motivating Examples for Cloud Computing

Bốn động cơ thúc đẩy để ví dụ cho điện toán đám mây
Ví dụ 1: tăng trưởng nhanh chóng của công ty web 2,0 

· Lúc đầu: một vài khách hàng, sau 10 tháng: là một vài ngàn. Hầu như mỗi ngày: hàng trăm ngàn khách hàng giao dịch
· Animoto: Trang web để tạo video tùy chỉnh

· Thực hiện dịch vụ có sẵn qua Facebook 

· Kết quả từ 50 máy chủ đến 3500 máy chủ trong 3 ngày.

· Nhu cầu tăng gấp đôi sau mỗi 12 giờ trong 3 ngày 

· Sau lúc cao điểm thì thấp hơn.

· Giải pháp phi đám mây thì quy mô xử lý rất chậm: Thông thường cần hàng tháng để thiết lập các máy tính và phần mềm mới. Không thể hỗ trợ cải tiến một cách nhanh chóng trừ khi bỏ ra chi phí đắt tiền cho các dịch vụ
· Dịch vụ đám mây có thể mở rộng quy mô hàng trăm máy trong vòng vài phút
Example 2: Patterned workload / Peak workload

Ví dụ 2: mẫu lưu lượng công việc thông thường/ lưu lượng công việc lớn
· Các giải pháp không dựa trên đám mây cần cung cấp cho lưu lượng công việc tối đa, để đảm bảo thời gian phản hồi
· Khi sử dụng đám mây chỉ cần trả chi phí cho những gì sử dụng
Cung cấp dịch vụ vượt quá nhu cầu sử dụng: trung tâm dữ liệu tĩnh(Static data center) cho thấy có nhiều tài nguyên không dùng đến nên:

· Nguy cơ cung cấp vượt quá nhiều so với việc dùng thực tế

· Khi tính toán có rất nhiều tài nguyên bị lãng phí

Nhưng khi việc cung ứng dịch vụ dưới mức yêu cầu sử dụng thì việc xử lý các tác vụ lớn gặp khó khăn (Under-provisioning Heavy penalty for under provisioning)
Độ linh hoạt:
· Sự linh hoạt đề cập khả năng tăng và giảm quy mô tài nguyên tính toán dựa trên nhu cầu thực tế. 

· Các dịch vụ đám mây sử dụng bao nhiêu trả bấy nhiêu (Pay-as-you-go) cung cấp khả năng tuyệt vời nhất để đạt được độ linh hoạt của sự cung cấp dịch vụ.
Ví dụ 3: năm 2012 chiến dịch bầu cử tổng thống Hoa Kỳ

· “Đó là một trong những việc có sử dụng đám mây chiến thắng! 

· "Làm thế nào đội của Obama dùng công nghệ hiệu quả hơn so với Mitt Romney"

· $23.600.000 so với $9.300.000
· 39 %/ phiếu bầu so với 14 % phiếu bầu của đối phương
· Obama campaign built 200 applications on Amazon Web Services

· Obama xây dựng chiến dịch có 200 ứng dụng trên các dịch vụ Web của Amazon: Được sử dụng trên 24 tháng

Một ứng dụng CallTool: cho phép hàng ngàn tình nguyện viên để làm cho hàng triệu cuộc gọi đến cử tri trong 4 ngày đã qua.

Example 4: Atomic Fiction 

Ví dụ 4: nguyên tử Fiction

· Computer Special Effects Company

· máy tính đem lại hiệu quả đặc biệt cho Công ty
· Công ty quy mô tương đối nhỏ

·  Các thiết bị

· MacBook tại một thời điểm

· Pixar có kích thước các tài nguyên tính toán ở thời điểm tiếp theo

· Chi phí: 10 giờ x 1 máy = chi phí: 1 giờ x 10 máy

· Công việc kết thúc nhanh hơn 10 lần khi cùng một chi phí!
Cloud Killer Apps

· Các Ứng dụng di động và web

· Xử lý dữ liệu lớn
Economics of Cloud Providers

Kinh tế của nhà cung cấp đám mây

5-7x economies of scale [Hamilton 2008]

5-7x nền kinh tế của quy mô [Hamilton 2008]

	Tài nguyên
	Cost in

Medium DC

Chi phí trong Domain Controller trung bình 
	Cost in

Very Large DC

Chi phí trong

Domain Controller lớn
	Ratio

Tỉ lệ


	Network
	$95 / Mbps / month
	$13 / Mbps / month
	7.1x

	Storage
	$2.20 / GB / month
	$0.40 / GB / month
	5.7x

	Administration
	≈140 servers/admin
	>1000 servers/admin
	7.1x


Extra benefits
Các quyền lợi bổ sung
Amazon: utilize off-peak capacity sử dụng khả năng Off-Peak
Google: reuse existing infrastructure tái sử dụng hạ tầng sẵn có
Public versus Private Cloud 

Đám mây public so với đám mây Private
· Phần cứng và phần mềm trong Trung tâm dữ liệu được gọi là đám mây(cloud.)
· Đám mây công cộng (Public): Khi một đám mây được ở trạng thái sẵn sàng cho việc sử dụng bao nhiêu thì trả bấy nhiêu theo cách công cộng nói chung

· Đám mây Private: thì các Trung tâm dữ liệu nội bộ của một doanh nghiệp hoặc tổ chức khác, không được dùng cung cấp cho công cộng(Public). Cần mở rộng để kế thừa các lợi ích từ điện toán đám mây

Có 3 loại dịch vụ đám mây
· Infrastructure as a service Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ 

· Platform as a service Nền tảng như là một dịch vụ 

· Software as a service Phần mềm như một dịch vụ

· Một số người không thích tham gia vào nhóm các loại dịch vụ trên, nhưng nó vẫn còn hữu ích ngay cả khi ranh giới các dịch vụ không rõ nét.

· Nhưng trong tạp chí có tên: A view of Cloud Computing của Michael Armbrust, Armando Fox, Rean Griffith, xuất bản năm 2010. Họ sử dụng SaaS và bộ phận tính toán tiện ích của điện toán đám mây để thay thế không như định nghĩa phía trên
Infrastructure as a Service (IaaS) - Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS)

· Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ cho phép người dùng chia sẻ phần cứng vật lý

· Cho phép người dùng tận dụng lợi thế của phần cứng và tài nguyên vật lý khác mà không cần bất kỳ khoản tiền đầu tư nào.

· Lợi ích của nó là ít có giới hạn người dùng

· Dịch vụ lưu trữ cũng thuộc về hạ tầng dịch vụ (IaaS)

· Lưu trữ dữ liệu trên đĩa thông qua Internet của nhà cung cấp dịch vụ đám mây

· Amazon đưa ra 2 dịch vụ lưu trữ chính

· Dịch vụ lưu trữ đơn giản - Simple Storage Service (S3)

· Lưu trữ theo khối linh hoạt -  Elastic Block Storage (EBS)

· IaaS sử dụng công nghệ chính là các máy ảo
What are virtual machines?
· At the base is the host, underlying hardware

· Virtual machine manager (VMM)

· Also known as the hypervisor
· Creates and runs virtual machines

· Provides an interface that is identical to the host (except in the case of paravirtualization)

· Usually guest is an operating system

· Configure resources available to each guest operating system E.g. two virtual CPUs, 4GB of RAM, 10GB of disk, etc.

Tại sao máy ảo thì hữu ích trên đám mây?

· Việc bảo vệ do cô lập

· Hệ thống máy chủ được bảo vệ chống virus, vi phạm an ninh và lỗi trong các ứng dụng hệ thống người dùng

· Việc bảo vệ một hệ điều hành được thực hiện từ máy khách hàng này đến khách hàng khác.

· E.g. Two guest operating systems can run on the same hardware yet not be able to read information from the each other. Thereby achieving security.

· Ví dụ: hệ điều của hai khách hàng có thể chạy trên cùng một nền tảng phần cứng nhưng không thể đọc thông tin của nhau. Điều này đạt được tính bảo mật

· Sự linh hoạt
· Tạm dừng-Suspend và tiếp tục vận hành máy ảo-resume
· Ảnh chụp trạng thái máy ảo-Snapshot: Có thể được sử dụng để cho phép khôi phục trạng thái trước đó. Cho phép máy ảo được nhân bản-cloned.

· Củng cố các nguồn tài nguyên
· Nhiều hệ thống nhỏ được dùng để kết hợp với nhau để tạo một hệ thống phục vụ lớn hơn

· Quản lý với chi phí thấp
· Ví dụ: 100 máy chủ vật lý chạy 20 máy chủ ảo thì bằng 2000 máy chủ ảo

· Many people needed to administer 2000 real servers but one or two can manage 2000 virtual servers

· Nhiều người cần quản trị 2000 máy chủ thực nhưng một hoặc hai có thể quản lý 2000 máy chủ ảo

· Một công cụ hữu ích là templating: Một ảnh-image máy ảo chuẩn được sử dụng cho nhiều máy ảo

· Thay đổi trực tiếp
· Di chuyển một khách hàng đang dùng hệ thống từ một máy vật lý này đến máy khác.

· Rất hữu ích khi hệ thống bị quá tải để cân bằng tải

· Hữu ích khi phần cứng được nâng cấp hoặc sửa chữa

· Cài đặt tất cả các phần mềm và cài đặt cấu hình trên một ảnh(image) máy ảo.

· Làm cho việc tái triển khai hệ điều hành và môi trường nhanh hơn rất nhiều.

Ví dụ: Các dịch vụ máy ảo đám mây

· Amazon Elastic Compute (EC2): trả Chi Phí cho mỗi giờ sử dụng, đây là nhà cung cấp lớn đầu tiên
· Google Compute Engine: trả Chi Phí cho mỗi phút sử dụng, ra đời vào tháng 5/2013
· Microsoft Azure Virtual Machines

Platform as a Service (PaaS)

Nền tảng như một dịch vụ (PaaS)

· Cho phép người thuê chia sẻ hệ điều hành và ứng dụng frameworks

· Ví dụ: Cho phép nhiều người thuê chia sẻ dịch vụ cơ sở dữ liệu như: dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ Amazon(RDS)

· Cho phép việc quản trị hệ thống rẻ hơn. Ví dụ: một người có thể quản lý 1000 Phiên bản cơ sở dữ liệu quan hệ

· Khi quản lý quá nhiều hệ thống cần phải có phần mềm tự động hóa thật tốt

· Chia sẻ hiệu quả hơn so với cơ sở hạ tầng như một dịch vụ(infrastructure as a service-IaaS)

· Ví dụ
· We have multiple database tenants

· Chúng tôi có nhiều cơ sở dữ liệu thuê

· Giải pháp IaaS
· Mỗi người thuê trên một máy ảo riêng biệt

· PaaS

· Tất cả người thuê chia sẻ cơ sở dữ liệu tương tự nhau
· PaaS thì hiệu quả hơn kể từ khi IaaS không thể chia sẻ các yếu tố sau đây: Hệ điều hành, lưu trữ siêu cơ sở dữ liệu, Bộ đệm cơ sở dữ liệu, VV...
Example PaaS
· Nhiều Amazon Web Services

· Dịch vụ CSDL quan hệ - Relational Database Service (RDS)

· Dynamo DB (no SQL Store)

· Route 55

· Elastic MapReduce (EMR)

· etc.

· Google App Engine

· Datastore

· Memcache

· MapReduce

· etc.

Software as a Service (SaaS)

Phần mềm như là một dịch vụ
· Allow users to share the entire software stack

· Cho phép người dùng chia sẻ toàn bộ software stack

· Provides services that are directly consumable by the end-user.

· Cung cấp các dịch vụ được dùng trực tiếp bởi người dùng cuối

· For example

· Google Apps: Gmail, Google calendar, Google Docs, Etc.

· Dropbox

· Microsoft: Windows Live SkyDrive, Office 365

Amazon Web Services (AWS)
· Amazon Web Services (AWS) là nhà cung cấp dịch vụ đám mây phổ biến nhất.

· AWS cung cấp phạm vi dịch vụ lớn nhất

· Trên 700

·  AWS hỗ trợ cho chúng ta một khoản kinh phí để sử dụng dịch vụ

· All cloud computing exercises will be done on AWS 

· Tất cả các công việc điện toán đám mây sẽ được thực hiện trên AWS

Bên dưới là lịch sử và các khu vực dùng AWS: nên khỏi dịch

AWS History
· Amazon was arguably the first company to offer an extensive and thorough set of cloud-base services

· Amazon started as an on-line bookstore in 1995

· Expanded to CDs, DVDs, computer hardware, etc.

· Change in business model

· Merchant partnerships that leveraged Amazon’s portal and large customer base.

· Amazon found ways to minimize IT costs

· Amazon chose to minimize hardware costs by buying only commodity hardware parts

· Assembling them into highly standardized framework

· Guarantee resilience through extensive replication.

· Amazon needed to provision for the high December workload peak of Christmas

· A lot of wasted computation from January to November

· Amazon Web Services (AWS) launched in 2002

· Sold idle capacity to other organizations who needed computers during January to November

· Attractive to customers

Regions and Edge Locations
· Regions

· Used to run applications and workloads to reduce latency to end-users.

· Basically where the work gets done.

· Edge locations

· Helps lower latency and improve performance by caching data closer to the user.

· Only Route 53 and CloudFront services are provided at edge locations

AWS Regions & Availability Zones
· All regions have at least 2 availability zones for redundancy

· Availability zones are analogous to clusters of datacenters.

· There is a single digit millisecond fiber between availability zones

Availability Zones
· Availability zones are physically distinct groups of data centers.

· A region is made of multiple availability zones because

· Allows users to spread computation across multiple tier 1 ISPs

· Separate power providers in case power is lost to one availability zone

· Fault tolerance during natural disasters

· E.g. to handle earthquakes avoid building two Availability zones on the same fault line.

· AWS highly recommends provisioning your resources across multiple availability zones for fault tolerance.










